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Ngày nhận: 10/5/2023 Các dẫn chất chalcon có nhiều hoạt tính sinh học như: kháng sốt rét, kháng viêm, kháng 
khuẩn, kháng nấm, kháng ung thư, chống oxy hóa... Trong nghiên cứu này, 4 dẫn chất 
chalcon CCA, CC4B, CC4M và CC4H3N được tổng hợp bằng phản ứng ngưng tụ 
Claisen-Schmidt giữa 4 dẫn chất của 1-phenylethanon và 3,5-dicloro-2-
hydroxybenzaldehyd với xúc tác NaOH trong dung môi ethanol. Các chất tổng hợp được 
xác định độ tinh khiết bằng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng và nhiệt độ nóng chảy, xác định cấu 
trúc bằng các phương pháp phổ IR, MS, 1H-NMR và 13C-NMR. Kết quả thử tác dụng 
kháng khuẩn cho thấy CCA, CC4M, CC4H3N có hoạt tính ức chế trên S. aureus. Ngoài 
ra, CC4H3N còn có hoạt tính trên P. aeruginosa. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa bằng 
phương pháp bắt giữ gốc tự do DPPH cho thấy CCA và CC4H3N có hoạt tính yếu. 
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1. GIỚI THIỆU

Flavonoid là nhóm hợp chất lớn thường gặp trong thực
vật, có khoảng 6500 chất đã được xác định cấu trúc, gồm: 
euflavonoid, isoflavonoid, neoflavonoid. Chalcon là một 
nhóm nhỏ trong nhóm euflavonoid (hình 1). Chalcon có cấu 
tạo diphenyl propan [C6-C3-C6], gồm 2 vòng A và B nối 
với nhau qua một mạch hở có 3 carbon. Chalcon có số thứ 
tự của carbon được đánh số bắt đầu từ vòng B (hình 2). Đa 
số các chalcon tìm thấy trong tự nhiên có vòng A và B đều 
là nhân benzen [1]. 

Hình 1. Một số khung cấu trúc của nhóm euflavonoid 

Hình 2. Cách đánh số chalcon 

Trong tự nhiên, chalcon được tổng hợp từ thực vật. Một 
số phương pháp tổng hợp chalcon bằng phản ứng hóa học 
như ngưng tụ Claisen-Schmidt, acyl hóa Friedel-Crafts, 
Phản ứng Heck, Phản ứng ghép nối Suzuki… có hay không 
có sự hỗ trợ của vi sóng, sóng siêu âm…[2] 

Phản ứng ngưng tụ Claisen-Schmidt: bản chất là phản 
ứng ngưng tụ giữa các dẫn chất của 1-phenylethanon và 
benzaldehyd, được thực hiện ở nhiệt độ thường hay gia 
nhiệt trong vòng nhiều giờ, trong môi trường kiềm, chất 
xúc tác thường sử dụng là NaOH 10-60% hoặc natri 
ethoxid (C2H5ONa), lượng benzadehyd thường sử dụng 
nhiều hơn so với tỉ lệ mol (sơ đồ 1). Ngoài ra, các chất xúc 
tác khác cũng được sử dụng trong những nghiên cứu gần 
đây như: magne t-butoxid, K2CO3, Ba(OH)2 [3]. 

 Sơ đồ 1. Tổng hợp chalcon bằng phản ứng ngưng tụ Claisen-

Schmidt  

Phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts: xúc tác thường sử 
dụng là các acid Lewis như AlCl3, FeCl3…[4] 

Sơ đồ 2. Tổng hợp chalcon bằng phản ứng acyl hóa 

 Friedel-Crafts 

Nhiều nghiên cứu cho thấy các dẫn chất chalcon có nhiều 
hoạt tính sinh học như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng sốt 
rét, độc tế bào, chống oxy hóa, kháng viêm… 

Nhóm tác giả Thanh -Dao Tran và cộng sự (2012) đã tiến 
hành nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn  
(S. aureus đề kháng methicillin (MRSA), S. aureus nhạy 
cảm methicillin (MSSA)) của một số dẫn chất chalcon dị 
vòng. Kết quả cho thấy 5 chất có hoạt tính ức chế mạnh 
trên chủng vi khuẩn thử nghiệm: p5, p6 (pyridin-2-yl-
chalcon); f5, f6 (furan-2-yl-chalcon) và t5 (thiophen-2-yl-
chalcon) [5]. 

Năm 2020, Lagu và cộng sự đã tổng hợp, thử hoạt tính 
kháng khuẩn và kháng nấm của các dẫn chất 
trifluoromethoxy chalcon. Kết quả đã tổng hợp được 20 dẫn 
chất chalcon (A1–A10 và B1–B10). Trong đó, trên B.

subtilis A3 có MIC = 101 µM, B3 có MIC = 24 µM; trên S.

aureus A3 có MIC = 51 µM và B3 có MIC = 48 µM; trên 
C. albicans A3 có MIC = 50 µM và B3 có MIC = 48 µM
[6].

Năm 2021, các dẫn xuất chalcon mới được tổng hợp và 
đánh giá hoạt tính in vitro ức chế vi khuẩn sử dụng phương 
pháp pha loãng bởi Narwal và cộng sự. Kết quả thử hoạt 
tính cho thấy một số chất: (E)–3–(4–hydroxyphenyl)–1–(4–
nitrophenyl)prop–2–en–1–on (MICP. aeruginosa = 1,16 µM); 
(E)–3–(3,4,5–trimethoxyphenyl)–1–(4–nitrophenyl)prop–
2–en–1–on (MICB. subtilis = 1,82 µM và (4Z)-4-bromo-1-(4-
nitrophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-on (MICS. aureus= 
1,81 µM) có hoạt tính ức chế tốt (chứng dương là 
cefadroxil) [7]. 

Từ những cơ sở này, tiến hành nghiên cứu đề tài “tổng

hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 

(E)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-

1-on” nhằm tạo ra sự đa dạng về cấu trúc cho các hợp chất
khung chalcon và tìm kiếm những chất mới có hoạt tính
kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa tốt.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng

Nguyên liệu dùng tổng hợp

 3,5-dicloro-2-hydroxybenzaldehyd, 1-(4-
bromophenyl)ethanon, 1-(4-methoxyphenyl)ethanon, 1-
phenylethanon, 1-(3-nitrophenyl)ethanon, 1-(4-hydroxy-3-
nitrophenyl)ethanon, NaOH, ethanol, dimethyl sulfoxid 
(DMSO), dicloromethan (DCM) 

Dụng cụ, thiết bị tổng hợp 

Bình cầu 2 cổ, bình cô quay, bình lắng gạn, nhiệt kế, cá 
từ, sinh hàn, bếp khuấy từ gia nhiệt, hệ thống lọc áp suất 
giảm, bể siêu âm, máy cô quay chân không, cân phân tích 4 
số lẻ (độ nhạy: 0,1 mg)… 

Nguyên liệu thử vi sinh 

Các chủng vi khuẩn dùng trong thử nghiệm 
E. coli ATCC 25922
P. aeruginosa ATCC 27853
S. aureus ATCC 25923
Chủng nấm men dùng trong thử nghiệm
C. albicans ATCC 10231
Nguyên liệu thử hoạt tính chống oxy hóa

Thuốc thử 2,2-diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazin-
1-yl (DPPH)

Chứng dương: acid ascorbic
Dung môi pha mẫu: methanol (MeOH)

2.2 Phương pháp nghiên cứu 
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Tổng hợp dẫn chất (E)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-

1-phenylprop-2-en-1-on [6]

Bằng phản ứng ngưng tụ Claisen-Schmidt giữa 4 dẫn
chất 1-phenylethanon và 3,5-dicloro-2-hydroxybenzaldehyd 
với xúc tác NaOH trong dung môi ethanol. 

Sơ đồ 3. Cơ chế phản ứng ngưng tụ Claisen-Schmidt với xúc 

tác base 

Cơ chế phản ứng: khi sử dụng xúc tác base, có sự tạo 
thành anion của 1-phenylethanon, sau đó anion này sẽ tấn 
công vào nhóm carbonyl của benzaldehyd. 

Tiến hành: Cho vào bình cầu 2 cổ 100 ml lần lượt  
3 mmol dẫn chất của 1-phenylethanon; 3 mmol 3,5-dicloro-
2-hydroxybenzaldehyd; 7 ml ethanol. Lắp hệ thống sinh
hàn, khuấy từ ở 1200 vòng/phút trong 5 phút cho nguyên
liệu tan hoàn toàn. Hòa tan 12 mmol NaOH với 7 ml
ethanol trong becher 50 ml rồi cho vào phễu chiết 100 ml.
Thêm từ từ NaOH vào bình cầu, đun hồi lưu ở 70-80 oC
trong 40 giờ. Để bình cầu nguội, trung hòa dịch phản ứng
bằng HCl đậm đặc đến pH = 4 - 5. Làm lạnh, lọc áp suất
giảm thu tủa.

Tinh chế 

Kết tinh sản phẩm trong n-hexan - dicloromethan (3:1), 
lọc thu tủa, sấy sản phẩm ở 60 oC trong 8 - 12 giờ. 

 Sơ đồ 4. Tổng hợp dẫn chất (E)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-

1-phenylprop-2-en-1-on

Kiểm tra độ tinh khiết và xác định cấu trúc 

Các dẫn chất tổng hợp được đánh giá độ tinh khiết bằng 
nhiệt độ nóng chảy (tnc) (máy đo điểm chảy KRUSS) và sắc 
ký lớp mỏng (SKLM) sử dụng bản sắc ký tráng sẵn của 
Merck với 5 hệ dung môi  

A: n-hexan – dicloromethan (2:1) 
B: n-hexan – dicloromethan (4:1) 
C: n-hexan – ethyl acetat (8:1) 
D: n-hexan – ethyl acetat (4:1) 
E: n-hexan – aceton (2:1) 
Xác định cấu trúc hóa học bằng phổ IR (máy FTIR 

TENSOR 27 BRUKER), phổ 1H-NMR, 13C-NMR (máy 
NMR BRUKER 600 MHz) và phổ MS (máy SHIMADZU 
LC/MS). 

Phương pháp khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng 

nấm [8]
Định tińh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. 

Pha mẫu 

Mẫu CC4B, CC4H3N: chuẩn bị 2 eppendorf, cân 5 mg 
mẫu thử cho vào mỗi eppendorf, thêm lần lượt 1250 µl 
DMSO/MeOH 10% và 62,5 µl DMSO/MeOH 10% vào các 
eppendorf để hòa tan. 

Mẫu CCA, CC4M: chuẩn bị 2 eppendorf, cân 2,5 mg 
mẫu thử cho vào mỗi eppendorf, thêm lần lượt 1250 µl 
DMSO/MeOH 10% và 62,5 µl DMSO/MeOH 10% vào các 
eppendorf để hòa tan. 

Sau đó, lấy 10 μl chất thử cho lên các đĩa giấy lọc 
(đường kính khoảng 6 mm) để 30 phút cho đĩa giấy lọc bay 
hơi hết dung môi.  

Mẫu chứng âm: Dùng micropipet lấy 10 μl 
DMSO/MeOH 10%  không chứa chất thử, đưa lên đĩa giấy 
lọc đường kính 6 mm, để yên khoảng 30 phút cho dung môi 
bay hơi hết. 

Mẫu chứng dương: đĩa giấy lọc đường kính 6 mm chứa 
30 μg kháng sinh ceftriazon. 

Phương pháp thử hoạt tính chống oxy hóa [9]
Hoạt tính chống oxy hóa được thử theo phương pháp đo 

quang với thuốc thử DPPH.  
Pha dung DPPH 0,5 mM

Cân chính xác 197,2 mg DPPH cho vào bình định mức 
100 ml đã bọc giấy bạc với 20 ml MeOH, bổ sung MeOH 
đến vạch và lắc đều. 

Pha mẫu chứng 

Cho 1 ml DPPH và 3 ml MeOH vào lọ nâu, ủ trong bóng 
tối 60 phút. 

Pha giai mẫu thử

Cân chính xác 3 mg chất thử cho vào lọ thủy tinh và 3 ml 
MeOH, lắc đều, ta được dung dịch mẹ. Chuẩn bị 7 lọ nâu 
cho vào mỗi lọ 1 ml MeOH (riêng lọ 1 không cho 1 ml 
MeOH). Hút 1 ml dung dịch mẹ cho vào lọ 2, lắc đều. Hút 
1 ml từ lọ 2 cho vào lọ 3, lắc đều. Làm tương tự đến lọ 7, 
hút 1 ml của lọ 7 bỏ đi. 

Thêm 2 ml MeOH và 1 ml DPPH vào tất cả các lọ, sau 
đó đem đi ủ trong bóng tối 60 phút. 

Pha giai mẫu chứng dương acid ascorbic 50 µg/ml 

Cân chính xác 5 mg acid ascorbic bỏ vào bình định mức 
100 ml đã bọc giấy bạc với 20 ml MeOH, cho vào bể siêu 
âm khoảng 10 phút để acid ascorbic tan hoàn toàn, bổ sung 
MeOH đến vạch và lắc đều, ta được dung dịch acid 
ascorbic mẹ. Tiến hành pha loãng tương tự như pha mẫu 
thử. 

Phần trăm hoạt tính bắt giữ gốc tự do DPPH của mẫu thử 
được tính theo công thức: 
% Hoạt tính bắt giữ gốc tự do 

= [(ODchứng – ODthử)/ODchứng]x100 
Trong đó 
OD: độ hấp thu đo được ở bước sóng 517 nm. 
Cách tính giá trị IC50 

Xây dựng phương trình tương quan tuyến tính biểu diễn 
sự phụ thuộc của hoạt tính bắt giữ gốc tự do (%) theo nồng 
độ chất khảo sát bằng phần mềm Microsoft Excel 2010. Từ 
phương trình hồi quy tuyến tính y = ax + b xác định được 
giá trị IC50 (là nồng độ mà tại đó bắt 50% gốc tự do DPPH).  

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tổng hợp dẫn chất (E)-3-(3,5-dicloro-2-

hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on 
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Bảng 1. Cấu trúc các dẫn chất (E)-3-(3,5-dicloro-2-

hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on và hiệu 

suất tổng hợp 

Ký hiệu dẫn chất R Hiệu suất 

CCA H 45% 
CC4B 4-bromo 91% 

CC4H3N 4-hydroxy, 3-nitro 90% 
CC4M 4-methoxy 51% 

Các sản phẩm tổng hợp được tinh chế, sấy khô, xác định 
độ tinh khiết bằng SKLM. Kết quả trên SKLM cho thấy cả 
4 sản phẩm đạt độ tinh khiết cao (không hiện 2 vết nguyên 
liệu trên vết sản phẩm).  
CCA: (E)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-1-

phenylprop-2-en-1-on 

C15H10Cl2O2  Ptl: 293,14 
Chất rắn, màu vàng cam, tan trong DMSO, DCM; không 

tan trong nước, ethanol, acetonitril, methanol, aceton, ethyl 
acetat, n-hexan. SKLM: Rf (hệ dung môi) 0,53 (A); 0,36 
(C); 0,49 (E). tnc = 109,5-110,5 oC. IR (cm-1) 3250 (OH); 
1652 (C=O); 1586 (C=C alken) 1564 (C=C nhân thơm); 
849 (C-Cl). ESI-MS: [M+H]+ = 295,40 (đồng vị 37Cl) phù 
hợp khối lượng phân tử dự kiến 293,14. 1H-NMR (600 
MHz, DMSO-d6, δ ppm) 10,36 (s, 1H, OH2);  8,17 (d, J = 
7,8 Hz, 2H, H2’, H6’); 8,08 (d, J = 2,4 Hz, 1H, H4); 8,02 (d, 
J = 15,6 Hz, 1H, Hb); 7,99 (d, J = 15,6 Hz, 1H, Ha);  7,68 (t, 
J = 7,2 Hz, 1H, H4’); 7,59 (d, J = 2,4 Hz, 1H, H6); 7,57 (d, J 
= 7,2 Hz, 2H, H3’, H5’). 13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6, δ 
ppm) 189,1 (C=O); 151,2 (C2); 137,4 (Cb); 136,9 (C1’); 
133,3 (C4’); 130,6 (C4); 128,8 (C3’, C5’); 128,6 (C2’, C6’); 
126,2 (C5); 126,0 (C3); 124,1 (C6); 123,7 (Ca), 123,1 (C1). 
CC4B: (E)-1-(4-bromophenyl)-3-(3,5-dicloro-2-

hydroxyphenyl)prop-2-en-1-on 

C15H9BrCl2O2  Ptl: 372,04 
Chất rắn, màu vàng, tan trong DMSO, DCM, ethyl 

acetat; không tan trong nước, ethanol, acetonitril, methanol, 
aceton, n-hexan. SKLM: Rf (hệ dung môi) 0,27 (A); 0,43 
(D); 0,35 (E). tnc = 250,7-251,4 oC. IR (cm-1) ) 3267 (OH); 
1655 (C=O); 1577 (C=C alken); 1562 (C=C nhân thơm); 
833 (C-Cl), 633 (C-Br). ESI-MS: [M+H]+ = 374,51 (đồng 
vị 37Cl và 81Br) phù hợp khối lượng phân tử dự kiến 372,04. 
1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6, δ ppm) 10,41 (s, 1H, 
OH2);  8,11 (d, J = 9,0 Hz, 2H, H2’, H6’); 8,09 (d, J = 2,4 
Hz, 1H, H4); 8,03 (d, J = 15,6 Hz, 1H, Hb); 7,97 (d, J = 15,6 
Hz, 1H, Ha); 7,79 (d, J = 8,4 Hz, 2H, H3’, H5’), 7,60 (d, J = 
2,4 Hz, 1H, H6). 13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6, δ ppm) 
188,2 (C=O); 151,3 (C2); 137,3 (Cb); 136,4 (C1’); 131,8 

(C4’); 130,7 (C3’, C5’); 130,6 (C2’, C6’); 127,5 (C4); 126,2 
(C5); 126,0 (C3); 124,1 (C6); 123,3 (Ca), 123,1 (C1). 

CC4M: (E)-1-(4-methoxyphenyl)-3-(3,5-dicloro-2-

hydroxyphenyl)prop-2-en-1-on 

C16H12Cl2O3  Ptl: 323,17 

Chất rắn, màu vàng, tan trong DMSO, DCM, methanol; 
không tan trong nước, ethanol, acetonitril, aceton, ethyl 
acetat, n-hexan. SKLM: Rf (hệ dung môi) 0,50 (A); 0,26 
(D); 0,49 (E). tnc = 267-268,2 oC. IR (cm-1) 3281 (OH); 
1643 (C=O); 1602 (C=C alken) 1586 (C=C nhân thơm); 
1226 (O-CH3); 835 (C-Cl). ESI-MS: [M+H]+ = 325,16 
(đồng vị 37Cl) phù hợp khối lượng phân tử dự kiến 323,17. 
1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6, δ ppm) 10,36 (s, 1H, 
OH2);  8,18 (d, J = 9,0 Hz, 2H, H2’, H6’); 8,07 (d, J = 15,6 
Hz, 1H, Hb); 7,98 (s, 2H, H4, H6); 7,57 (d, J = 15,6 Hz, 1H, 
Ha); 7,09 (d, J = 8,4 Hz, 2H, H3’, H5’), 3,87 (s, 3H, CH3O). 
13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6, δ ppm) 187,3 (C=O); 
163,3 (C4’); 151,1 (C2); 136,1 (Cb); 131,0 (C4); 130,3 (C2’, 
C6’); 130,2 (C5); 126,3 (C1’); 126,1 (C3); 124,0 (C6); 123,7 
(Ca); 123,2 (C1), 114,2 (C3’, C5’), 55,6 (CH3O). 

CC4H3N: (E)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-1-(4-

hydroxy-3-nitrophenyl)prop-2-en-1-on 

C15H9Cl2NO5  Ptl: 354,14 
Chất rắn màu vàng, tan trong DMSO, aceton; kém tan 

trong DCM, methanol, nước, ethanol, acetonitril, ethyl 
acetat; không tan trong n-hexan. SKLM: Rf (hệ dung môi) 
0,27 (A); 0,44 (B); 0,20 (C). tnc = 267,5-268,1 oC. IR (cm-1) 
3286 (OH); 1660 (C=O); 1592 (C=C alken); 1531 (C=C 
nhân thơm); 1325 (C-NO2) 835 (C-Cl). ESI-MS: [M-H]- = 
353,98 (đồng vị 37Cl) phù hợp khối lượng phân tử dự kiến 
354,14. 1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6, δ ppm) 12,00 (s, 
1H, OH4’); 10,40 (s, 1H, OH2);  8,41 (d, J = 2,4 Hz, 1H, 
H2’); 8,10 (d, J = 2,4 Hz, 1H, H4); 8,04 (d, J = 15,6 Hz, 1H, 
Hb); 8,00 (d, J = 15,6 Hz, 1H, Ha); 7,61 (d, J = 2,4 Hz, 1H, 
H6), 7,26 (d, J = 8,4 Hz, 1H, H5’); 7,21 (d, J = 8,4 Hz, 1H, 
H6’) 13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6, δ ppm) 186,0 (C=O); 
155,5 (C4’); 151,3 (C2); 137,4 (Cb); 134,6 (C3’); 134,3 (C6’); 
130,7 (C1’); 128,6 (C4); 128,2 (C5); 126,1 (C3); 125,9 (C6); 
124,1 (C2’); 123,1 (Ca); 122,9 (C5’), 119,0 (C1). 

Kết quả kháng khuẩn, kháng nấm 

Định tính (bảng 2) 
Có 4 sản phẩm tổng hợp cho thấy khả năng kháng khuẩn. 

Trong đó, 3 chất: CCA, CC4M, CC4H3N đều có hoạt tính 
trên vi khuẩn S. aureus. Ngoài ra CC4H3N còn cho thấy 
khả năng kháng trên P. aeruginosa. 

Bàn luận 

Hình 3. Thử hoạt tính vi sinh hoạt chất CCA 

81

https://doi.org/10.61591/jslhu15.268


Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của một số dẫn chất (e)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on  

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.328 JSLHU, Issue 15, September 2023

Hình 4. Thử hoạt tính vi sinh hoạt chất CC4B 

Hình 5.  Thử hoạt tính vi sinh hoạt chất CC4H3N 

Hình 6. Thử hoạt tính vi sinh hoạt chất CC4M 

Nhận xét 

Ảnh hưởng của các nhóm thế trên vòng A lên hoạt tính 
kháng khuẩn của các dẫn chất (E)-3-(3,5-dicloro-2-
hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on. 
- Nhóm thế 4-methoxy: CC4M có hoạt tính kháng khuẩn
yếu trên vi khuẩn tụ cầu gram (+) S. aureus.
- Nhóm thế 4-hydroxy-3-nitro: CC4H3N có hoạt tính kháng
khuẩn tốt trên vi khuẩn tụ cầu gram (+) S. aureus và có hoạt
tính yếu trên vi khuẩn gram (-) P. aeruginosa.
- Không có nhóm thế: CCA có hoạt tính kháng khuẩn khá
trên vi khuẩn tụ cầu gram (+) S. aureus.
- Nhóm thế 4-bromo: CC4B không có hoạt tính kháng
khuẩn.
- Cả 4 sản phẩm không có hoạt tính kháng nấm C. albicans

Bảng 2. Kết quả định tính khả năng kháng khuẩn, kháng nấm

Chất thử 
Vi sinh 

CCA 
(mm) 

CC4H3N 
(mm) 

CC4M 
(mm) 

CC4B 
(mm) 

C. (+)
(mm)

C. albicans - - - - - 
E. coli - - - - 32 
S. aureus 13 16 8 - 18
P.

aeruginosa
- 9 - - 29

Trong đó: C (+) là mẫu chứng dương kháng sinh 
ceftriazon 

Kết quả đánh giá khả năng bắt giữ gốc tự do DPPH 

Kết quả thử nghiệm hoạt tính chống oxy hóa bằng 
phương pháp DPPH được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả thử nghiệm IC50 bằng phương pháp DPPH 

trên các mẫu 

Mẫu thử Đường tuyến tính R2 IC50 
(µg/ml) 

CCA y = 0,1276x + 21,341 0,995 224,60 
CC4H3N y = 0,0704x + 23,16 0,9669 381,25 
CC4M y = 0,0156x + 20,096 0,946 1917,00 
CC4B y = 0,0503x + 18,974 0,9936 616,82 
Acid 
ascorbic 

y = 7,1475x + 14,3 0,9927 5,00 

Nhận xét: 

Kết quả khảo sát cho thấy khả năng chống oxy hóa của 4 
sản phẩm tổng hợp rất yếu so với acid ascorbic. Trong đó, 
CCA có hoạt tính mạnh nhất (IC50= 224,60 µg/ml), thấp 
hơn 44,92 lần so với acid ascorbic. Tiếp theo là CC4H3N 
(IC50= 381,25 µg/ml), CC4B (IC50= 616,82 µg/ml) và 
CC4M (IC50= 1917,00 µg/ml). 

4. KẾT LUẬN

Phương pháp tổng hợp các dẫn chất chalcon bằng phản
ứng ngưng tụ Claisen - Schmidt được tiến hành đơn giản, 
sử dụng dung môi ít độc hại (ethanol).  

Đề tài đã tổng hợp được 4 dẫn chất (E)-3-(3,5-dicloro-2-

hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on. Các sản phẩm 
tổng hợp được kiểm tra độ tinh khiết, xác định các thông số 
lí hóa và xác định cấu trúc. Qua kết quả phân tích phổ IR,

MS, 1H-NMR, 13C-NMR có thể kết luận các chất tổng hợp 
được có cấu trúc đúng như dự kiến. 

Kết quả thử tác dụng trên các chủng vi sinh cho thấy các 
chất tổng hợp hầu như không có hoạt tính ức chế trên E.

coli, C. albicans. Trên vi khuẩn S. aureus, 3 chất: CCA, 
CC4M, CC4H3N đều có hoạt tính ức chế tương đối. Ngoài 
ra, CC4H3N còn có hoạt tính ức chế trên P. aeruginosa 

Kết quả thử hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH cho thấy 
CCA và CC4H3N có hoạt tính chống oxy hóa rất yếu. 

Đề tài đã góp phần tạo ra sự đa dạng về khung cấu trúc 
chalcon (trên thế giới có rất ít nghiên cứu trên các dẫn chất 
(E)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-
on) và sơ bộ đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy 
hóa in vitro của các dẫn chất này. 
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